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VALVOLINE ALL FLEET PREMIUM 
 
Dầu động cơ Valvoline All Fleet Premium được thiết kế để cung cấp bôi trơn hiệu 
quả cho tất cả các đời xe , động cơ diesel khí thải thấp, bao gồm cả động cơ diesel EGR, 
hoạt động dưới nhiều điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Công nghệ sản phẩm cao cấp 
mang lại tuổi thọ dầu lâu dài và kéo dài thời giant hay dầu. Công thức cân bằng giúp tối đa 
hóa độ bền của động cơ. 
 
Dầu động cơ Valvoline All Fleet Premium được khuyêncáo cho các đời xe diesel 
như  HCV, MUVs và LCVs . 
 
Ưu điểm: 

 Công nghệ phụ gia polymer phân tán độc đáo (DPT) với dầu gốc nhóm II, cung cấp 
kiểm soát bồ muội than và giúp động cơ khởi động ở nhiệt độ thấp. 

 Bảo vệ mài mòn động cơ và giảm lọc dầu nhờ khả năng chống muội than cao. 
 Kiểm soát muội than ở nhiệt độ cao, Bảo vệ các piston đơn và hai piston / mài mòn 

vòng / miếng đệm. 
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật / Chấp nhận 
 
API CI-4/SL 
ACEA 04-E2/B3/A2 
MB 228.1/MB228.3 
Mack EO-M Plus 
Volvo VDS 3 
Caterpillar ECF-1-a 
ZF TE-ML 07C/04C 
MAN 271 
Allison C4 
 
Tính chất vật lý điển hình 
 
Bề ngoài Bright & Clear 
SAE 15W40 
Độ nhớt động học, cSt @ 100oC 14.91 
Chỉ số độ nhớt 135 
Chỉ số Kiềm TBN (mg KOH/g) 11.5 
Điểm chớp cháy, COC, oC 220 
Điểm rót chảy ,°C, Max -30 
Độ nhớt động lực@-20,cP,Max 5600 

 
 
 
Bao bì : 24 x 1L, 4 x 5L, 1X 18L, 1X 200L 


